Tiết 23							Ngày dạy: ...../...../........
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 2,3
Thực hiện 01 tiết
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Sau khi học xong bài này, HS:
· Ôn tập lại kiến thức đã học
· Hoàn thiện giải một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả chủ đề 3
2. Năng lực
- Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập
· Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dụng ôn tập chủ đề
· Giải quyết vấn để và sáng tạo: Giải quyết vấn để và sáng tạo thông qua việc giải bài tập trong SGK.
- Năng lực khoa học tự nhiên
· Hệ thống hoá được kiến thức về oxygen và không khí.
3. Phẩm chất
· Có ý thức tìm hiểu về chủ để học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học
· Quan tâm đến bài tống kết của cả nhóm, kiên nhắn thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
2 . Đối với học sinh : vở ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho HS vào bài
b. Nội dung:HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
GV dẫn dắt: Ở chủ đề 2,3, chúng ta đã học về oxygen và không khí. Bài ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi ôn tập và hoàn thiện bài tập để củng cố lại kiến thức….
HOẠT ĐỘNG 2: HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: HS hệ thống hóa được kiến thức về chất, các thể cơ bản của chất, vật thể, oxi, thành phần không khí
b. Nội dung: HS sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập nội dung kiến thức theo yêu cầu 
c. Sản phẩm: HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Gv hướng dẫn HS thiết kế sơ đồ tư duy để tổng kết những kiến thức cơ bản của chủ đề
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm từ 4-6 người, vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức
 - Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
 + GV gọi đại diện các nhóm lần lượt lên trình bày sơ đồ tư duy của nhóm mình
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV nghe và nhận xét, chọn nhóm trình bày tốt nhất
	HS vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức vào giấy A3


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP+ VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS giải một số bài tập phát triển năng lực KHTN cho cả chủ đề
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm:  HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:  
- GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập, yêu cầu HS hoàn thiện bài tấp au
	Câu 1 : 
Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí oxygen bảng cách phân huỷ một số hợp chất giàu oxygen như potassium permanganate (còn gọi là thuốc tím, kí hiệu hoá học là KMnO4). Khí oxygen được thu bằng phương pháp đấy nước ra khỏi ống nghiệm đựng đẩy nước úp ngược trong chậu nước, minh hoạ như hình sau.
	[image: ]


a. Tại sao có thể thu khí oxygen bằng phương pháp đẩy nước?
b. Dấu hiệu nào cho em biết ống nghiệm chứa đáy khí oxygen?
Câu 2 : Khi nào chúng ta cần sử dựng các biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp nguồn
oxygen cho hoạt động hô hấp?
Câu 3. Trường hợp nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
A. Nước đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm.
B. Nước bám bên ngoài tủ lạnh khi độ ấm cao.
C. Nước đọng từng giọt trên lá cây sau khi tưới cây.
D. Nước bám dưới nắp nỏi khi nấu canh.
Câu 4. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự nóng chảy?
A. Mỡ lợn tan ra khi đun nóng.
B. Thiếc hàn tan ra khi đưa máy hàn có nhiệt độ cao vào.
C. Cho viên đá vôi (calcium carbonate) vào dung dịch hydrochloric acid thì nó bị tan dần ra.
D. Cho nhựa thông vào bát sứ nung nóng, nó tan ra thành chất lỏng màu cánh gián.
Câu 5 : Bạn Vinh tiến hành đun nước liên tục trên bếp điện và bạn ghi bảng số liệu sau :
	Thời gian đun nước (phút)
	Nhiệt độ ( oC)
	Thời gian đun nước (phút)
	Nhiệt độ (oC)

	0
	30
	10
	97

	1
	35
	11
	100

	2
	52
	12
	100

	4
	68
	13
	98

	6
	68
	14
	100

	8
	89
	15
	100


a) Vẽ đồ thị biểu diễn nhiệt độ của nước theo thời gian đun từ bảng số liệu trên.
b) Em có nhận xét gì về bảng số liệu bạn Vinh ghi nhận được. Số liệu nào bị lỗi?
c) Có thể xác định nhiệt độ nước tại thời điểm bạn Vinh ghi số liệu bị lỗi không?
Câu 6 : Hà thắc mắc: Que diêm hay thanh củi cũng là vật thể từ gỏ, tại sao khi một que diêm đang cháy gặp gió thổi tới thì diêm tắt nhưng khi một thanh củi đang cháy trong đống lửa ngoài trời mà gặp gió thì thanh củi cháy mãnh liệt hơn? Em hảy giải thích giúp Hà.
- GV cho HS trình bày trước lớp kết quả hoạt động 
- GV nhận xét kết luận :
Câu 1.
a) Khí oxygen tan rất ít trong nước nên có thể thu bằng phương pháp đẩy nước
ra khỏi ống nghiệm và chiếm chỏ của nước.
b) Nước trong ống nghiệm bị đẩy ra hoàn toàn.
Câu 2. Khi cơ quan hỏ hấp làm việc kém hiệu quả (suy hô hấp), khi bơi lặn dưới nước, leo trèo lên núi cao.
Câu 3. Đáp án B. Đó là sự ngưng tụ hơi nước trong không khí thành nước lỏng khi gặp lạnh.
Câu 4. Đáp án C. Đá vôi tan do tác dụng với hydrochloric acid chứ không phải do nung nóng.
Câu 5 : 
a. Vẽ đồ thì biểu diễn nhiệt độ ấm nước theo thời gian đun từ bảng số liệu trên :
[image: ]
b. Bảng số liệu bạn Vinh ghi nhận được có 2 số liệu nào bị nào bị lỗi : thời điểm 6 ph, 12ph
Có thể dự đoán khoảng nhiệt độ nước tại thười điểm bạn Vinh ghi số liệu bọ lỗi :
Ở điểm 6ph : 68 oC < nhiệt độ nước< 89 oC
Ở điểm 13ph : Nhiệt độ nước= 100oC do nước đang trong quá trình bay hơi
Câu 6. 
Gió làm nguội nhanh chóng bề mặt nhỏ bé của que diêm tới nhiệt độ thấp hơn
nhiệt độ cháy của gỗ làm cho diêm tắt. Tuy nhiên, gió không thể làm nguội nhanh
một diện tích rộng lớn của thanh củi đang cháy và hơn nữa gió còn làm tăng lượng
oxygen từ không khí thổi vào để đốt cháy thanh củi làm cho thanh củi cháy mãnh liệt hơn.
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